
KHUYẾN NGHỊ 
THÚC ĐẨY THỰC HIỆN QUY TRÌNH TỐ TỤNG THÂN THIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM, 

NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC 

 

THỰC TRẠNG 

Giới thiệu sơ bộ về thực trạng 

 Theo báo cáo số 217/BC-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ báo cáo Quốc hội 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (XHTE) giai đoạn 

từ 01/01/2015-30/6/2019 và báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện chính sách, pháp 

luật về phòng, chống XHTE của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương của Đoàn 

giám sát tối cao của Quốc hội : 

Toàn quốc đã phát hiện 7.824 vụ XHTE, với 8.588 đối tượng xâm hại, số TE bị 

xâm hại là 8.091 em, các vụ xâm hại trong thời gian qua đã khiến 337 trẻ tử vong, 418 

trẻ có thai do bị XHTD, 193 trẻ bị rối loạn tâm thần; 375 trẻ bị thương tật và 180 trẻ 

phải bỏ học. 

Như vậy chúng ta thấy hậu quả của việc XHTD trẻ em không nhỏ nhất là tổn hại 

về mặt thể chất, tinh thần và cả một tương lai phía sau của các em. Chính vì vậy để 

giảm bớt sự tổn thương của các em khi bị xâm hại, bù đắp phần nào sự thiệt hại của các 

em góp phần phòng ngừa tội phạm, chúng ta cũng cần có khung pháp lý hoàn chỉnh, 

bên cạnh đó việc thực hiện và giám sát là hết sức quan trọng nên việc thực hiện cũng 

cần đặt ra. 

Tuy đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện tố tụng thân thiện và các biện 

pháp để bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị XHTD nhưng thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, 

có một số nguyên nhân như sau: 

* Qua báo cáo nghiên cứu ““Khảo sát thực trạng thực hiện tố tụng thân thiện 

và hỗ trợ y tế đối với trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội” do Hội Bảo 

vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện tại 6 quận/huyện trên địa bàn Hà Nội vào đầu 

năm 2021”. 
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+ Về người tiến hành tố tụng: Điều 415 quy định người tiến hành tố tụng đối 

với vụ án có người dưới 18 tuổi phải là người đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm 

điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi, có hiểu biết cần thiết 

về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi, nhưng thực tế qua khảo 

sát đa số cán bộ các cơ quan liên quan đến TTHS tham gia nghiên cứu như điều tra 

viên, kiểm sát viên, thẩm phán, giám định viên ..., cán bộ các cơ quan, tổ chức liên 

quan được đánh giá về năng lực chuyên môn là tốt và khá. Tuy vậy phần lớn là cán bộ 

kiêm nhiệm, không phải là cán bộ chuyên trách các vụ việc liên quan đến TE, NCTN; 

một số cán bộ chưa được tập huấn về tâm lý TE, cách tiếp cận với TE..., chỉ làm theo 

kinh nghiệm và tự học hỏi; cán bộ còn hạn chế cập nhật những tài liệu hướng dẫn điều 

tra, xử lý thân thiện các vụ XHTDTE. 

 Kết quả khảo sát thông qua phiếu hỏi đối với người nhóm 1 cho thấy: trong 5 

năm qua, người có tham gia tập huấn về quyền TE chiếm tỷ lệ cao nhất là 47,1%; 

được tập huấn về cách tiếp cận TE (29,4%); tập huấn khoa học về tâm lý TE (27,5%) 

và sử dụng ngôn ngữ thân thiện với TE chỉ là 17,6%. Tỷ lệ người tự nghiên cứu về 

khoa học tâm lý TE là 35,3%, tự nghiên cứu về quyền TE, cách tiếp cận TE và sử 

dụng ngôn ngữ thân thiện với TE (23,5%). Tỷ lệ người nhận tài liệu tham khảo về 

quyền TE là 23,5%, về khoa học tâm lý TE, cách tiếp cận TE và sử dụng ngôn ngữ 

thân thiện với TE chỉ là 15,7%. Người chưa được tập huấn về khoa học tâm lý TE 

chiếm tỷ lệ cao nhất là 47,1%, chưa được tập huấn về quyền TE, cách tiếp cận TE và 

sử dụng ngôn ngữ thân thiện với TE là 17,6%.  

Một số người tham gia TLN và PVS đều trả lời hầu hết chưa được tập huấn về 

tâm lý TE, kỹ năng làm việc với TE và các nội dung tư pháp thân thiện đối với TE, 

NCTN. Có một số người đã được tập huấn, giới thiệu một số nội dung trên, nhưng 

chưa đầy đủ, thường xuyên:“Cơ quan tiến hành tố tụng không cập nhật văn bản 

thường xuyên do ít gặp các vụ việc về XHTE, cũng không thường xuyên tập huấn về 

nội dung này; đã có 10 năm trong ngành và chưa được tham gia tập huấn phổ biến 

pháp luật hay tâm lý, cách tiếp cận TE bị hại lần nào.”(kiểm sát viên, VKSND quận 

Cầu Giấy);  

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm thực hiện quy trình tố tụng thân 

thiện đối với TE, NCTN bị hại chưa phù hợp: tất cả 6 huyện/quận/thị xã được khảo sát 

đều chưa có phòng điều tra thân thiện, phòng xét xử thân thiện riêng với TE mà là 

phòng làm việc, xét xử chung cho mọi đối tượng.  

Về Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho TE, NCTN, Điều 76 của Bộ Luật 
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TTHS quy định chỉ định người bào chữa cho NCTN phạm tội mà không nói đến 

người bị hại là TE và NCTN, Thông tư 06/2018 (Khoản 1, Điều 10) có quy định 

người bị hại cũng được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu và Cơ quan tiến hành tố tụng 

phải thông báo điều này không chỉ cho người buộc tội mà kể cả bị hại, tuy nhiên thực 

tế trong các vụ án người bị hại ít khi được thông báo rõ ràng và cụ thể về quyền của 

họ do đó gia đình bị hại thường không biết phải mời người trợ giúp như thế nào và 

thậm chí không có điều kiện để mời vì đa số đều rơi vào các hoàn cảnh khó khăn, 

chính vì vậy quyền của TE, NCTN giữa bị hại và người bị buộc tội chưa được bình 

đẳng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng. Trong thực tế quá trình hỗ trợ cho 

người bị hại cũng xảy ra các vấn đề này. 

Đưa ra nhận xét : 

Các văn bản về tố tụng hình sự thân thiện cũng đã được ban hành khá đầy đủ 

tuy nhiên về thực tế thực hiện thì vẫn còn một số hạn chế bất cập, những khoảng trống 

cần phải được bổ sung xem xét kiến nghị.  

KHOẢNG TRỐNG  

Giới thiệu :  

1/ Trong các Thông tư của các cơ quan chức năng như Thông tư 02 hướng dẫn 

hình thức và nội dung thực hiện tố tụng thân thiện như Phòng điều tra thân thiện, 

phòng xét xử thân thiện, quy định phân công cán bộ trong các vụ án với người dưới 18 

tuổi, tuy nhiên thực tế và qua khảo sát cho thấy nhiều nơi chưa làm được. 

2/ Một số nội dung tố tụng thân thiện với với NCTN chỉ được quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành ở văn bản dưới luật của cấp Bộ, ngành và Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao như Thông tư 02, Thông tư 06/2018 (quy định về việc thực 

hiện tố tụng thân thiện với người dưới 18 tuổi). 

Ví dụ như:  

ĐIỀU 76 của bộ Luật TTHS chỉ quy định chỉ định người bào chữa cho người 

chưa thành niên bị buộc tội)  

Trong tố tụng hình sự cũng không quy định rỏ việc người bị hại cũng được trợ 
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giúp pháp lý (cử người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại) 

nhưng trong thông tư liên tịch số 06/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của 

Bộ Luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với dưới 18 tuổi tại điểm c, khoản 1, 

điều 8 có quy định “ Cơ quan có thẩm quyền tố tụng phải yêu cầu Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước cử người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người bị buộc tội, người bị 

hại là người dưới 18 tuổi”, nội dung này có thể được xem là đối với người bị hại là 

người chưa thành niên cũng phải được chỉ định người trợ giúp pháp lý để bảo vệ 

quyền lợi cho mình (khoản 3, Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 cũng quy định đối 

tượng được trợ giúp pháp lý là trẻ em không phân biệt bị phạm tội hay bị hại). 

Theo thông tư số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, 

Trong tố tụng hình sự, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm 

đọc, hướng dẫn cụ thể nội dung và điền thông tin vào Biên bản giải thích về quyền 

được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc 

diện được trợ giúp pháp lý theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

Biên bản giải thích được lưu tại hồ sơ vụ án; (nhưng thực tế việc này còn rất hạn chế) 

3/ Luật Giám định tư pháp năm 2012 không quy định việc trưng cầu giám định 

pháp y về XHTD đối với phụ nữ và TE là loại đặc biệt, cần được thực hiện nhanh để 

xác định thủ phạm, vì vậy đã gây nhiều khó khăn trong quá trình tìm ra chứng cứ và 

gây khó khăn cho công tác xử lý tội phạm; Không quy định việc giám định về tâm 

thần trong XHTD, trong khi thực tế trẻ em bị XHTD thường có nhiều sang chấn tâm 

lý ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tâm sinh lý của trẻ em, do đó khi xét xử không 

có cơ sở để xem xét việc bồi thường và chữa trị về tâm lý cho trẻ em bị xâm hại. 

Đưa ra nhận xét: 

Từ những phân tích trên cho thấy cần có những quy định về thủ tục tố tụng 

riêng cho người dưới 18 tuổi và thống nhất từ các văn bản Luật thì hiệu lực pháp lý 

mới cao hơn, bên cạnh đó trong quá trình thi hành các cơ quan chức năng cần phải tạo 

điều kiện để thực hiện việc tố tụng hình sự thân thiện đối với người dưới 18 tuổi tốt 

hơn do đó cần có những khuyến nghị như sau: 
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1. Đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan điều tra cần giám sát việc thực hiện các 

văn bản quy định về  tố tụng thân thiện với người dưới 18 tuổi tại Hà Nội nói riêng và 

cả nước nói chung. Tìm nguyên nhân chưa thực hiện được để có biện pháp giải quyết. 

Thời gian thực hiện cần có lộ trình để theo dõi, đánh giá. 

2. Đề nghị bổ sung 01 chương riêng về thủ tục tố tụng đặc biệt cho người dưới 18 

tuổi trong Bộ luật Tố tụng hình sự, đảm bảo việc thực hiện các quy định thống nhất từ 

các văn bản Luật và dưới Luật, các quy định để bảo vệ người bị buộc tội, người bị hại 

là người dưới 18 tuổi điều được ngang nhau đó là điều bình đẳng trong pháp luật. 

3. Về Giám định pháp y đối với trẻ em, nhất là trẻ em bị XHTD cần bổ sung giám 

định cả tâm thần, vì khi bị xâm hại các em không chỉ tổn thương về mặt thể chất mà 

còn tổn thương về mặt tinh thần rất lớn và lâu dài cần phải được chữa trị về mặt tâm 

lý, đây cũng là cơ sở để bồi thường cho trẻ em bị XHTD khi tòa án xét xử. 

 4. Cần có quy định bồi thường cho trẻ em bị XHTD, kết hợp với việc giám định 

pháp y tâm thần để có những tỷ lệ tổn thương làm cơ sở cho mức bồi thường và được 

thực hiện ngay từ cơ quan điều tra, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trẻ em, người 

chưa thành niên bị XHTD. Hiện nay việc bồi thường còn tùy vào sự tự nguyện của 

người phạm tội, hoặc người phạm tội không tự nguyện nhưng bị hại, gia đình bị hại 

yêu cầu thì tòa xử  nhưng tùy theo Hội đồng xét xử nên mức bồi thường không giống 

nhau bên cạnh đó cũng có những trường hợp người phạm tội muốn giảm án hoặc thoát 

tội nên đưa ra các mức tiền để yêu cầu bị hại làm đơn bãi nại tại thời điểm điều tra, 

điều này cũng làm ảnh hưởng không ít đến tình trạng XHTD trẻ em hiện nay 

 


